
TNU Journal of Science and Technology 230(14): 111 - 116 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                  111                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

STUDY ON THE ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF  

ALPINIA GALANGA (L.) WILLD FROM DINH HOA, THAI NGUYEN USING GC–MS 
 

Nguyen Thi My Ninh
*
 

TNU - University of Medicine and Pharmacy 
 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  25/7/2025 This study was conducted to determine the differences in chemical 

composition and content of essential oils from two varieties of Alpinia 

galanga (L.) Willd cultivated in Dinh Hoa commune, Thai Nguyen 

province. To address this issue, rhizome samples of both white and red 

galangal were collected at the same growth stage and from the same 

cultivation area. The essential oils were obtained by the distillation 

method. The chemical composition and content of the essential oils were 

analyzed using gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS). The 

results showed clear differences in the composition and content between 

the white and red galangal essential oils. (4-prop-2-enylphenyl) acetate 

was the most abundant compound in red galangal (23.14%), compared to 

4.91% in white galangal. In contrast, 1,8-cineole was mainly present in 

white galangal (13.69%), while it accounted for 7.23% in red galangal. 

Six compounds with a relative content ≥ 5% were identified in the red 

galangal oil, whereas only four compounds reached this threshold in the 

white galangal oil. These results indicate distinct chemical characteristics 

between the two types of galangal and emphasize their potential use as 

natural raw materials for pharmaceutical and cosmetic applications. 
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NGHIÊN CỨ   H NH  H N  INH        I ALPINIA GALANGA (L.) 

WILLD TẠI ĐỊNH HÓA,  HÁI NG YÊN   NG  H  NG  HÁ  GC-MS 
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 HÔNG  IN   I  Á   Ó   ẮT 

N à  n ận bà :  25/7/2025 Nghiên cứu n y    c ti n h nh nhằm x c   nh sự kh c biệt về th nh phần 

h a h c v  h m l  ng c  trong tinh dầu hai lo i riềng n p (Alpinia 

galanga (L.) Willd)    c trồng tại xã Đ nh H a, tỉnh Th i Nguyên. Để 

giải quy t vấn  ề n y, chúng tôi  ã thu thập mẫu củ riềng n p trắng v  

riềng n p  ỏ tại cùng thời  iểm sinh tr ởng v  khu vực trồng. Tinh dầu 

thu    c bằng ph ơng ph p ch ng cất. C c mẫu tinh dầu    c phân tích 

th nh phần v  h m l  ng bằng ph ơng ph p sắc ký khí khối phổ (GC-

MS). K t quả cho thấy tinh dầu riềng n p trắng v   ỏ kh c biệt rõ về 

th nh phần v  h m l  ng. (4-prop-2-enylphenyl) acetate chi m tỷ lệ cao 

nhất trong riềng n p  ỏ (23,14%) so với 4,91% ở riềng n p trắng. Trong 

khi   , 1,8-cineole chủ y u c  trong riềng n p trắng với 13,69%, so với 

7,23% ở riềng n p  ỏ. Từ tinh dầu riềng n p  ỏ, s u h p chất c  h m 

l  ng ≥ 5%  ã    c phân lập, trong khi tinh dầu riềng n p trắng chỉ ghi 

nhận bốn h p chất  ạt ng ỡng n y. Những k t quả trên cho thấy sự kh c 

biệt rõ rệt trong  ặc tính h a h c của hai loại riềng. Đồng thời, k t quả 

n y nhấn mạnh tiềm năng sử dụng của chúng nh  nguồn nguyên liệu tự 

nhiên cho c c ứng dụng d  c phẩm v  mỹ phẩm. 
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1. Giới thiệu 

Riềng n p (Alpinia galanga (L.) Willd), h  Gừng (Zingiberaceae) l  một lo i thực vật thân 

cây thảo    c trồng phổ bi n tại Việt Nam v  nhiều quốc gia châu Á,  ặc biệt l  Trung Quốc. 

Lo i cây n y c  v  cay, thơm, tính ấm từ lâu  ã    c sử dụng nh  một loại gia v  quen thuộc v  

b i thuốc dân gian giúp kích thích tiêu h a, giảm  au, chữa c c bệnh về răng miệng v  nhiều 

chứng bệnh kh c [1]. C c nghiên cứu cho thấy củ riềng chứa nhiều h p chất dinh d ỡng nh  

protein, carbohydrate, chất béo, chất xơ thô v  c c nguyên tố vi l  ng kh c nhau tùy theo vùng 

  a lí, thổ d ỡng v  tùy v o lo i [2]. Trong củ riềng,  ã x c   nh    c sự hiện diện của c c nh m 

h p chất nh  flavonoid, diarylheptanoid, phenylpropanoid v  glycoside, vốn thể hiện nhiều hoạt 

tính sinh h c  a dạng v  c  ý nghĩa trong lĩnh vực y d  c [3]. Trên th  giới  ã c  rất nhiều công 

trình nghiên cứu về củ riềng với th nh phần h a h c chính l  diarylheptanoid [4]. Riềng n p 

(Alpinia galanga) l  một d  c liệu phổ bi n    c dân gian tin dùng trong  iều tr  c c bệnh về 

  ờng tiêu h a, cảm lạnh, sốt rét, cũng nh  hỗ tr  tăng c ờng sức khoẻ [5]. Trong y h c hiện  ại, 

chi t xuất từ củ riềng    c ghi nhận c  hoạt tính kh ng khuẩn, chống viêm, chống oxy h a, 

kh ng nấm v  ức ch  t  b o ung th  [6]. Những t c dụng sinh h c n y mở ra h ớng mới trong 

nghiên cứu thuốc kh ng sinh, kh ng nấm v   ặc biệt l  thuốc tr  ung th . Trong những năm gần 

 ây, c c nghiên cứu về th nh phần h a h c v  hoạt tính sinh h c của tinh dầu riềng  ã    c 

quan tâm bởi những ứng dụng tiềm năng trong nhiều lĩnh vực [7]. C c lo i trong chi Riềng 

th ờng thích nghi với  iều kiện ẩm,    c che b ng, nhiệt  ộ không khí không qu  cao [8]. 

Tỉnh Th i Nguyên l  khu vực c   iều kiện khí hậu v  thổ nh ỡng  ặc thù thuận l i cho việc 

trồng v  ph t triển c c loại cây d  c liệu, trong    c  riềng n p. Tuy nhiên cho   n nay, c c 

nghiên cứu về th nh phần h a h c của riềng n p trồng tại khu vực n y vẫn c n nhiều hạn ch . 

Đặc biệt, ch a c  nghiên cứu n o so s nh th nh phần tinh dầu riềng n p trắng v  riềng n p  ỏ. 

Việc nghiên cứu sự kh c biệt về th nh phần tinh dầu của hai lo i riềng n p sẽ g p phần bổ 

sung cơ sở khoa h c quan tr ng, giúp nâng cao gi  tr  sử dụng của nguồn d  c liệu   a 

ph ơng. Xuất ph t từ thực tiễn    chúng tôi ti n h nh nghiên cứu th nh phần tinh dầu lo i 

Alpinia galanga tại xã Đ nh H a, tỉnh Th i Nguyên bằng ph ơng ph p sắc ký khí khối phổ (GC-

MS) nhằm g p phần tìm ra những  ặc  iểm nổi bật v  tiềm năng ứng dụng của chúng trong c c 

lĩnh vực thực phẩm v  d  c phẩm. 

2.   ươn  p áp n   ên cứu 

2.1. Nguyên liệu  

 Mẫu củ lo i riềng n p (Alpinia galanga (L.) Willd)    c thu h i v o th ng 02 năm 2025 tại 

xã Đ nh H a, tỉnh Th i Nguyên. Tên khoa h c    c   nh danh trong t i liệu khoa h c [1]. Mẫu 

củ lo i riềng n p sau khi thu h i    c rửa sạch, cắt th nh c c l t mỏng, phơi khô ở nơi tho ng gi  

cho bay hơi một phần n ớc rồi nghiền nhỏ  ể ch ng cất tinh dầu. Hình ảnh củ riềng n p trắng v  

riềng n p  ỏ    c thể hiện ở Hình 1. 

  

(a)                                                                                         (b) 

Hìn  1. Hì   ảnh củ riềng nếp: (a) củ riềng nếp trắ   và (b) củ riềng nếp đỏ 
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2.2. Dụng cụ và hóa chất 

Bộ cất tinh dầu, m y cất quay v  c c thi t b  thí nghiệm bằng thủy tinh nh : bình cầu, cốc 

thủy tinh, ống sinh h n, v.v. 

N ớc cất, NaCl, Na2SO4, KMnO₄, Na₂CO₃, Toluen tinh khi t, xuất xứ Đức. 

2.3. Điều chế tinh dầu từ củ riềng nếp theo phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước  

Củ riềng n p  ỏ (khối l  ng 1 kg)    c nghiền nhỏ cho v o nồi cất cuốn hơi n ớc, thêm dung 

d ch muối NaCl 15%   n ngập nguyên liệu. Ti n h nh ch ng cất lôi cuốn hơi n ớc cho tới khi d ch 

dầu trong n ớc c  phản ứng âm tính với thuốc thử Baeyer. Sau 5 giờ, thu    c 5 L d ch dầu trong 

n ớc. Thêm NaCl   n khi d ch dầu trong n ớc bão ho , chi t 2 lần bằng toluene (mỗi lần 150 mL) 

thu    c d ch chi t toluene. Cất quay  uổi dung môi d ới  p suất thấp, l m khan tinh dầu bằng 

Na2SO4, thu    c 1,2 mL tinh dầu dạng lỏng, m u nâu  ỏ, mùi thơm, ký hiệu D1. 

Ti n h nh t ơng tự với củ riềng n p trắng (khối l  ng 1 kg), thu    c 0,7 mL tinh dầu c  

m u v ng nâu, mùi thơm, ký hiệu TDT. 

2.4. Phân tích thành phần hóa học bằng sắc kí khí khối phổ (GC-MS) 

 Mẫu tinh dầu D1 v  TDT thu    c sau khi ch ng cất    c phân tích th nh phần h a h c trên 

m y sắc ký khí khối phổ 5989B. C c chất    c t ch bằng cột mao quản v  nhận bi t bằng 

dectector ch n khối (MS), thi t b  MS của hãng Hewlett. Packard (USA), HP 5970A ghép trực 

ti p với m y sắc kí khí 5989B, cột HP-I (25m × 0,2 mm   ờng kính trong, lớp phun dầy 0,5 m 

tẩm CP-Sil 5CB)    c thực hiện tại ph ng Cấu trúc, Viện H a h c, Viện H n lâm Khoa h c v  

Công nghệ Việt Nam. 

3. Kết quả và bàn l ận 

3.1. Kết quả phân tích tinh dầu riềng nếp đỏ bằng GC -MS 

K t quả phân tích mẫu tinh dầu D1 bằng kỹ thuật GC-MS    c thể hiện qua Hình 2, th nh 

phần v  h m l  ng c c chất    c thống kê tại Bảng 1. 

 

Hìn  2. Sắc ký đồ GC–MS của tinh dầu mẫu D1 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_viVN1115VN1115&cs=0&sca_esv=34e8d63a9f60e994&q=KMnO%E2%82%84&sa=X&ved=2ahUKEwiktMKc_9ePAxXkhq8BHRhwKbQQxccNegQIEhAB&mstk=AUtExfBzMNYa10cYiTXs8HbraFQjaqgEe9P6hpVL31rglfagUvLlEXYX-xbAdtuLidMthW3GtJz943yP4Tb2_d6bJ6eQqDezE37ty4qUU7HFvf0d_OC7bpJCZtKoZ7UeDgunriGA16KDGPw1VZPB86mb8DnzefcTT2Mfz6gIprOzV85tRAHm3ztLe693-8WMC9Li42oZ&csui=3
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Bảng 1. Kết quả p â  tíc  t à   p ầ   óa   c của tinh dầu mẫu D1 

TT         n lư  tR  p  t   ên c ất Hàm lượn   %  

1 8,72 1,8-cineole 7,23 

2 13,32 Không x c   nh 0,55 

3 13,67 1,4-terpineol 2,18 

4 14,15 α-terpineol 2,07 

5 16,50 chavicol 15,69 

6 19,57 (4-prop-2-enylphenyl) acetate 23,14 

7 19,94 eugenol 1,00 

8 21,49 1-allyl-3,4-dimethoxybenzene 2,16 

9 24,47 Không x c   nh 0,95 

10 24,85 -bisabolene 0,58 

11 25,46 acetyleugenol 3,23 

12 25,99 Không x c   nh 4,74 

13 26,27 Không x c   nh 7,92 

14 29,33 4-hexyl-1,3-benzenediol 6,11 

15 29,43 Không x c   nh 2,94 

16 30,34 n-nonadecane 1,05 

17 31,11 4-isobutylphenol 1,22 

18 31,85 Không x c   nh 1,66 

19 33,29 n-eicosane 1,35 

20 34,70 Không x c   nh 5,15 

21 35,95 n-heptacosane 1,35 

22 38,49 n-hetracosane 1,24 

23 40,92 octadecane 0,98 

24 48,50 Không x c   nh 0,38 

3.2. Kết quả phân tích tinh dầu riềng nếp trắng bằng GC -MS 

K t quả phân tích mẫu tinh dầu trắng (TDT) bằng GC -MS    c thể hiện qua Hình 3, th nh 

phần v  h m l  ng c c chất    c thống kê tại Bảng 2. 

 

Hìn  3. Sắc ký đồ GC–MS của tinh dầu mẫu TDT 
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Bảng 2. Kết quả p â  tíc  t à   p ầ   óa   c của tinh dầu mẫu TDT 

TT         n lư  tR (p  t   ên c ất Hàm lượn   %  

1 3,55 butyl acetate 4,6 

2 8,75 1,8-cineole 13,69 

3 13,33 cis-linalool oxide 1,00 

4 13,69 1,4-terpineol 2,39 

5 14,18 linalyl propanoate 4,22 

6 16,47 chavicol 2,86 

7 19,53 (4-prop-2-enylphenyl) acetate 4,91 

8 19,94 eugenol 0,74 

9 21,52 1-allyl-3,4- dimethoxybenzene 5,58 

10 22,04 Không x c   nh 0,90 

11 22,52 3,7,11-trimethyl-1Z,3E,6,10-

dodecatetraene 

1,35 

12 24,49 Không x c   nh 1,09 

13 24,87 -bisabolene 2,71 

14 25,36 -sesquiphellandrene 1,86 

15 25,48 eugenyl acetate 2,97 

16 25,61 trans-γ-bisabolene 1,00 

17 26,00 Không x c   nh 2,64 

18 26,25 Không x c   nh 2,70 

19 29,35 4-hexyl-1,3-benzendiol 5,94 

20 29,43 epiglobulol 1,42 

21 31,87 Không x c   nh 1,58 

22 34,74 Không x c   nh 6,07 

23 37,66 Không x c   nh 1,04 
 

K t quả  C-MS x c   nh th nh phần tinh dầu riềng n p chủ y u l  c c terpenoid v  

sesquiterpenoid. Trong tinh dầu riềng n p  ỏ, ngo i h p chất chính l  (4-prop-2-enylphenyl) 

acetate (23,14 %), c c h p chất c  h m l  ng lớn trên 5% gồm c  chavicol (15,69%), 1,8-cineole 

(7,23%), 4-hexyl-1,3-benzenediol (6,11%) v  hai h p chất ch a x c   nh cấu trúc c  h m l  ng 

7,92% v  5,15%. Trong tinh dầu riềng n p trắng, c c h p chất c  h m l  ng lớn trên 5% gồm: 

1,8-cineole (13,69%), 4-hexyl-1,3-benzendiol (5,94%), 1-allyl-3,4-dimethoxybenzene (5,58%) v  

một h p chất ch a x c   nh cấu trúc c  h m l  ng 6,07%. Nh  vậy, trong tinh dầu riềng n p  ỏ, 

h p chất (4-prop-2-enylphenyl) acetate    c x c   nh l  th nh phần chi m tỷ lệ cao nhất 

(23,14%), trong khi ở tinh dầu riềng n p trắng, h p chất n y chỉ  ạt 4,91%. Ng  c lại, h p chất 

1,8-cineole l  th nh phần chủ  ạo trong tinh dầu riềng n p trắng với h m l  ng 13,69%, cao hơn 

so với tinh dầu riềng n p  ỏ (7,23%). Điều n y cho thấy th nh phần h m l  ng một số h p chất 

h a h c c  trong tinh dầu riềng n p  ỏ v  tinh dầu riềng n p trắng c  sự kh c biệt. 

Khi nghiên cứu th nh phần tinh dầu riềng n p  ỏ, GC-MS không nhận bi t    c 8 th nh phần 

với tổng h m l  ng 24,29%. Với tinh dầu riềng n p trắng, GC-MS không nhận bi t    c 7 th nh 

phần chi m 17,44%. Vì vậy,  ể x c   nh th nh phần h a h c c  trong tinh dầu riềng n p  ỏ v  

riềng n p trắng cần c  những nghiên cứu sâu hơn. Tuy nhiên, trong nghiên cứu n y, chúng tôi  ã 

x c   nh    c sự c  mặt của 23 h p chất v  h m l  ng t ơng ứng với mỗi chất. Đây l  cơ sở 

quan tr ng cho c c nghiên cứu ti p theo về th nh phần h a h c.  

K t quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy c c th nh phần chính bao gồm (4-prop-2-

enylphenyl) acetate, chavicol v  1,8-cineole, trong    c  nhiều h p chất ch a x c   nh cấu trúc 

chi m tỷ lệ lớn. So với nghiên cứu thực hiện tại Ấn Độ [9], tinh dầu riềng tại  ây c  h m l  ng 

1,8-cineole v  t trội (53,4%), cùng c c h p chất α-fenchyl acetate, carotol v  sesquiterpenoid 

 ặc tr ng kh c. Sự kh c biệt n y phản  nh rõ ảnh h ởng của  iều kiện   a lý, khí hậu v  giống 

cây trồng tại mỗi quốc gia. Trong khi khí hậu nhiệt  ới ẩm tại Việt Nam c  thể thúc  ẩy sự hình 

th nh c c h p chất phenylpropanoid  ặc tr ng, thì  iều kiện khô hạn hơn tại Ấn Độ lại l m tăng 

h m l  ng monoterpen. Những kh c biệt n y không chỉ cho thấy tính  a dạng h a h c theo vùng 



TNU Journal of Science and Technology 230(14): 111 - 116 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                  116                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

miền m  c n mở ra tiềm năng ứng dụng tinh dầu riềng v o c c mục  ích kh c nhau trong y h c 

v  công nghiệp h ơng liệu. 

C c th nh phần chính trong tinh dầu riềng n p  ỏ v  trắng c  tiềm năng ứng dụng rõ rệt trong 

d  c liệu v  mỹ phẩm. Riềng n p  ỏ chứa h m l  ng cao (4-prop-2-enylphenyl) acetate 

(23,14%) v  chavicol (15,69%) c c h p chất thuộc nh m phenylpropanoid, c   ặc tính kh ng 

khuẩn, chống viêm v  chống oxy h a. Chúng phù h p  ể ph t triển c c ch  phẩm tr  mụn, dầu 

xoa b p giảm  au v  mỹ phẩm s t khuẩn tự nhiên. Riềng n p trắng c  h m l  ng cao 1,8-cineole 

(13,69%),    c chứng minh c  t c dụng chống viêm   ờng hô hấp, giảm  au, s t khuẩn nhẹ v  

tạo h ơng [10]. Điều n y cho thấy tiềm năng ứng dụng trong x t mũi, tinh dầu xông hơi, mỹ 

phẩm l m d u v  sản phẩm chăm s c da nhạy cảm. Ngo i ra, h p chất 4-hexyl-1,3-benzenediol 

(~6%) c  mặt ở cả hai loại tinh dầu cũng g p phần tăng c ờng hoạt tính kh ng khuẩn, chống 

viêm da, thích h p cho mỹ phẩm thiên nhiên. 

4. Kết luận 

Qua qu  trình thực nghiệm, chúng tôi  ã thu    c những k t quả chính sau:  

Tinh dầu từ củ riềng n p  ỏ v  riềng n p trắng  ã    c t ch chi t th nh công bằng ph ơng ph p 

cất cuốn hơi n ớc. Phân tích bằng GC–MS x c   nh    c tổng cộng 23 h p chất trong hai mẫu tinh 

dầu. K t quả cho thấy c  sự kh c biệt rõ rệt về th nh phần v  tỷ lệ giữa hai loại: (4-prop-2-

enylphenyl) acetate chi m  u th  trong riềng n p  ỏ (23,14%), trong khi 1,8-cineole l  h p chất 

chủ  ạo trong riềng n p trắng (13,69%). Những kh c biệt về th nh phần h a h c phản  nh t c  ộng 

của  iều kiện   a lý, khí hậu v  giống cây trồng   n qu  trình hình th nh h p chất tự nhiên. K t quả 

nghiên cứu g p phần cung cấp dữ liệu khoa h c ban  ầu cho việc   nh h ớng khai th c, bảo tồn v  

ứng dụng tinh dầu riềng n p trong d  c phẩm, mỹ phẩm v  công nghiệp h ơng liệu. 

Một số h p chất trong hai mẫu tinh dầu ch a    c x c   nh cấu trúc (chi m 17,44–24,29% 

tổng h m l  ng),  iều n y cho thấy cần c  thêm c c ph ơng ph p phân tích chuyên sâu nh  

NMR hoặc LC–MS/MS  ể nhận diện  ầy  ủ hơn. C c nghiên cứu ti p theo nên tập trung v o 

việc x c   nh cấu trúc của c c h p chất ch a rõ danh tính,   nh gi  hoạt tính sinh h c cụ thể 

(kh ng khuẩn, chống viêm, chống oxy h a) của từng h p chất chủ  ạo, v  khảo s t ảnh h ởng 

của  iều kiện sinh th i hoặc thời  iểm thu h i   n th nh phần tinh dầu. 
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